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BÁO CÁO NHANH  

Về công tác ứng phó với bão KALMAEGI trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 

(Tính đến 05 giờ 00, ngày 06/11/2025) 

 

I. TÌNH HÌNH THIÊN TAI 

1. Tin bão 

a) Hiện trạng bão 

Hồi 04 giờ ng   06/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 13,3 độ Vĩ Bắc; 113,3 

độ Kinh Đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 450km v  phía Đông Đông 

Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166 km/giờ), giật 

cấp 17. Di chuy n theo hư ng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h. 

b) Dự báo diễn biến bão 

- Lúc 16h ng   06/11: Di chu  n Tâ  Tâ  Bắc khoảng 25-30km/h, ở vị trí 

13,8°N – 110,3°E, cách Qu  Nhơn khoảng 120km v  phía Đông, mạnh cấp 14, 

giật cấp 17.  

- Lúc 04h ng   07/11: Di chu  n Tâ  Tâ  Bắc khoảng 25km/h, ở vị trí 

14,8°N - 107,7°E, trên khu vực biên gi i phía Tây t nh Quảng Ngãi-Nam Lào, 

mạnh cấp 9, giật cấp 11.  

- Lúc 16h ng   07/11: Di chu  n Tâ  Tâ  Bắc khoảng 25km/h, ở vị trí 

15,7°N - 104,9°E, trên khu vực phía Đông Thái Lan, su   ếu th nh vùng áp thấp 

(< cấp 6). 

c) Dự báo tác động do bão 

- Trên bi n: Vùng bi n đ c khu Ho ng Sa gi  mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, 

bi n động mạnh, độ cao s ng 3.0-5.0m. 

- T  gần sáng ng   06/11, vùng bi n Tp. Đ  N ng gi  mạnh dần  ên cấp 6-7, 

sau tăng  ên cấp 8-9, giật cấp 10-11, độ cao s ng 3.0-5.0m, vùng gần tâm b o 

mạnh cấp 11-12, giật cấp 13-14. Bi n động d  dội, độ cao s ng 5.0-7.0m. 

- Nư c dâng do gi  mạnh vùng ven bờ: Ven bi n Đ  N ng c  nư c dâng do 

gi  mạnh cao t  0,3 -0,6m. 

 ảnh báo: đ  ph ng mực nư c bi n dâng cao k m theo s ng   n gâ  ngập 

 ng tại khu vực tr ng thấp, s ng tr n đê, đường giao thông ven bi n, sạt  ở bờ 

bi n,   m chậm thoát    trên khu vực. To n bộ t u, thu  n, khu nuôi trồng thu  

sản trong các vùng ngu  hi m n i trên đ u chịu tác động mạnh c a dông,  ốc, gi  

mạnh, s ng   n v  nư c bi n dâng. 
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- Ven bi n Đ  N ng c  nư c dâng do gió mạnh cao 0,3–0,6m, ngu  cơ ngập 

 ng vùng tr ng thấp, sóng tràn, sạt lở bờ bi n và làm chậm thoát   .  

- Trên đất  i n: T  chi u v  chi u tối 06/11 vùng đất  i n ven bi n th nh phố 

bao gồm các đi m dự báo Hải  hâu, H a  hánh, Hải Vân, Sơn Tr , Ng  H nh 

Sơn, Hội  n, Đi n B n, c  gi  mạnh dần  ên cấp 6-7, giật cấp 8-9; các đi m dự 

báo Thăng Bình, Tam  ỳ, N i Th nh c  gi  mạnh dần  ên cấp 6-7, sau tăng  ên 

cấp 7-8, giật cấp 9-10. 

- Mưa   n: T  ng   06-07/11 tại các   , phường thuộc th nh phố Đ  N ng 

khả năng  ả  ra một đ t mưa   n di n rộng. T ng  ư ng mưa các đi m dự báo: 

Hải  hâu, Sơn Tr , Ng  H nh Sơn,   m L , H a  hánh, Hội  n, Đi n B n, Đại 

Lộc ph  biến 100-200mm, c  nơi trên 300mm; Tam  ỳ, N i Th nh, Thăng Bình 

ph  biến 100- 250mm, c  nơi trên 350mm; H a Tiến, Hải Vân, Thạnh M , Đông 

Giang, Tâ  Giang ph  biến 80-150mm, c  nơi trên 200mm; Quế Sơn, Tiên 

Phư c,  hâm Đức, Tr  M  ph  biến 100-300mm, c  nơi trên 400mm. 

- Dông, lốc xoáy: Do ảnh hưởng ho n  ưu b o rộng, cần đ  ph ng ngu  cơ 

xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trư c v  trong khi b o đ  bộ. 

2. Tình hình mưa 

- Trong 24 giờ qua, trên địa b n th nh phố Đ  N ng c  mưa v i nơi.  

- Dự báo mưa l n trong 24 giờ đến 48 giờ t i: T  trưa chi u nay 06/11 đến 

ngày 07/11, tại thành phố Đà N ng có mưa v a, mưa to, có nơi mưa rất to và 

dông. T ng  ư ng mưa tại các xã, phường vùng đồng bằng và trung du ph  biến 

100-250mm, có nơi trên 300mm; các xã, phường vùng núi phía nam ph  biến 

100-300mm, có nơi trên 400mm; các xã, phường thuộc vùng núi phía bắc ph  

biến 80-150mm, có nơi trên 200mm, trong cơn dông cần đ  phòng có sét, mưa đá 

và gió giật mạnh, mưa l n v i cường suất trên 120mm/3h. 

- T  đêm 07/11, tại th nh phố Đ  N ng mưa   n giảm dần. 

-  ần đ  phòng xả  ra l  quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại khu vực 

tr ng, thấp và các khu đô thị. Đ  phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn 

dông. 

3. Tình hình lũ 

- Theo tin c a Đ i  hí tư ng th   văn Trung Bộ: Hi n na ,    trên sông Vu 

Gia-Thu Bồn đang c  dao động ở mức dư i BĐ1 đến dư i BĐ2, sông H n v  

Tam  ỳ đang  uống chậm ở mức dư i BĐ1. 

- T  ng   (06/11) đến ng   08/11,    trên các sông thuộc th nh phố Đ  N ng 

c  khả năng  ên trở  ại. Đ nh    trên sông Vu Gia-Thu Bồn dao động ở mức dư i 

BĐ2 đến BĐ3; Sông H n v  sông Tam  ỳ ở mức dư i BĐ2 đến trên BĐ2. 

- Ngu  cơ cao  ả  ra ngập  ụt ở vùng tr ng thấp ven sông, ngập  ng tại các 

khu đô thị,    quét, sạt  ở đất trên các sườn dốc, ven sông khu vực vùng n i th nh 

phố Đ  N ng.  
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II. DIỄN BIẾN LƯỢNG MƯA, MỰC NƯỚC 

1. Lượng mưa: Trong 24 giờ qua trên địa b n th nh phố c  mưa nh . 

2. Mực nước sông: 

 

3. Hồ thuỷ lợi 

a) Đối v i 17 hồ do  ông t  TNHH  hai thác th     i Quảng Nam quản   : 

- 13 hồ đầ  nư c ( he Tân, Thạch B n, Ph  Lộc, Hương Mao,  n Long, Đá 

Vách, Phư c H , Nư c Rôn, Hố Giang, Đông Ti n,  â  Thông,  ao Ngạn, Thái 

Xuân). 

- 04 hồ tích đầ  hồ đạt t  70%- 98%: Ph  Ninh (85,82%), Trung Lộc 

(82,04%), Vi t  n (86,83%), Vĩnh Trinh (92,3%). 

b) Đối v i các hồ do  ông t  TNHH  hai thác th     i Đ  N ng quản   : 

Mực nư c   c 17h ng   05/11: Hồ Đồng Ngh  31.90/30.30m, hồ H c  hế 

12.40/12.30m, hồ Đồng Tréo 14.60m/14.50m. Hồ Hố  au 30.65m/30.30m.  n 

Nhơn 7.05m/6.30m. Hố Trả  16.20m/16.10m. Ph  T c 20.60m/20.57m.  ác hồ 

c n  ại đ  đầ . 

c) Đối v i 56 hồ do địa phương quản    (địa b n t nh Quảng Nam c ): cơ 

bản đ  đầ  hồ. 

4. Hồ thuỷ điện: 

Mực nư c các hồ th   đi n   c 05 giờ 00, ngày 06/11/2025: 

Tên hồ chứa 

Dung 

tích 

toàn 

bộ 

(m
3
) 

Mực 

nước 

dâng 

bình 

thường 

(m) 

Mực 

nước 

trước 

lũ cao 

nhất 

(m) 

Mực 

nước 

đón lũ 

thấp 

nhất 

(m) 

Mực 

nước 

hiện 

tại 

(m) 

 

Ghi chú 
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Tên hồ chứa 

Dung 

tích 

toàn 

bộ 

(m
3
) 

Mực 

nước 

dâng 

bình 

thường 

(m) 

Mực 

nước 

trước 

lũ cao 

nhất 

(m) 

Mực 

nước 

đón lũ 

thấp 

nhất 

(m) 

Mực 

nước 

hiện 

tại 

(m) 

 

Ghi chú 

Sông Tranh 2 729.2 175 172 165 171.05 
Vận h nh hạ dần 

mực nư c hồ 

theo văn bản số 

3542/UBND-

PTDS ngày 

05/11/2025  

  Vương 343.55 380 376 370 374.90 

Đăk Mi 4 312.38 258 255 251.5 254.43 

Sông Bung 4 510.8 222,5 217.5 216 219.14  
Vận h nh hạ dần 

mực nư c hồ 

theo văn bản số 

3516/UBND-

PTDS ngày 

05/11/2025 

Sông Bung 2 94.3 605,0 600 595 601.36 

 

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ 

- Sáng ng   05/11/2025, L nh đạo UBND th nh phố cùng các cơ quan đơn 

vị  iên quan tham gia cuộc họp trực tu ến v i Ban  h  đạo Ph ng th  dân sự quốc 

gia tri n khai công tác ứng ph  v i B o   LM EGI do Ph  Th  tư ng Phạm 

Hồng H  ch  trì. 

- UBND th nh phố đ  tham dự ban h nh các văn bản ch  đạo đ  ứng ph : 

+  h  tịch UBND th nh phố ban h nh  ông đi n 09/ Đ-UBND ng   

03/11/2025 v  vi c ch  động ứng ph  v i b o   LM EGI, không khí  ạnh, 

mưa,   ; 

+  h  tịch UBND th nh phố ban h nh  ông văn số 3516/UBND-PTDS 

ngày 04/11/2025 v  vi c vận h nh các hồ th   đi n Đak Mi 4, Sông Bung 2, 

Sông Bung 4,   Vương, Sông Tranh 2;  ông văn số 3542/UBND-PTDS ngày 

05/11/2025 v  vi c vận h nh các hồ th   đi n Đak Mi 4,   Vương, Sông Tranh 

2;  ông văn số 3567/UBND-PTDS ng   05/11/2025 v  vi c tri n khai thực hi n 

Phương án ứng ph  v i cơn b o số 13 (  LM EGI). 

- Ban  h  hu  Ph ng th  dân sự th nh phố đ  ban h nh các văn bản: 

   ông văn số 154/PTDS ng   31/10/2025 v  ch  động ứng ph  v i không 

khí  ạnh v  cảnh báo mưa   n tại th nh phố Đ  N ng; 

   ông văn số 169/PTDS ng   02/11/2025 v  ch  động ứng ph  v i b o 

  LM EGI, không khí  ạnh, mưa,   ; 

   ông văn số 181/PTDS ng   04/11/2025 v   em  ét ch  đạo vận h nh 

các hồ th   đi n Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4,   Vương, Sông Tranh 2; 
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   ông văn số 183/PTDS ng   05/11/2025 v   em  ét ch  đạo vận h nh 

các hồ th   đi n Đak Mi 4,   Vương, Sông Tranh 2; 

   ông văn số 186/PTDS ng   05/11/2025 v  vi c tri n khai các bi n pháp 

ứng ph  v i b o số 13 v  tin cảnh báo   ; 

IV. TÌNH HÌNH ĐẢM BẢO AN TOÀN TÀU THUYỀN 

Ban  h  hu  Bộ đội Biên ph ng đ  tri n khai thực hi n các nội dung ch  đạo 

tại các văn bản c a Ban  h  hu ,  h  tịch UBND th nh phố, công tác tri n khai: 

1.  h  đạo các đồn Biên ph ng tu ến bi n du  trì đ i thông tin T  N; ch  

động thống kê, ki m đếm số người, t u thu  n đang hoạt động trên bi n, đ c bi t 

t u cá hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng c a b o; quản    ch t ch  vi c ra 

bi n hoạt động c a các t u thu  n (bao gồm ghe thu  n các b i ngang ven bi n, 

hoạt động gần bờ, t u du  ịch, t u h ng...), các bi n pháp đảm bảo an to n cho 

người v  t i sản c a nhân dân vùng ven bi n, trên đảo, trên các  ồng b  v  khu 

vực nuôi trồng th   hải sản. 

2. T  chức  ực  ư ng, phương ti n thông báo, kêu gọi, vận động t u thu  n 

đang hoạt động trên bi n v o nơi tránh tr , di chu  n v ng tránh, c  kế hoạch sản 

 uất đảm bảo an to n. 

3. Thường trực  ực  ư ng, phương ti n s n s ng thực hi n T  N khi c  

tình huống  ả  ra (350  B S/52 phương ti n) 

Theo Báo cáo số 05/BC-BCH tính đến lúc 05 giờ 00, ng   06/11/2025 c a 

Ban  h  hu  PTDS Bộ đội Biên ph ng th nh phố, số  i u như sau: 

a) T ng số t u cá th nh phố Đ  N ng: 4.148 t u/21.000  ao động. 

b) T ng số t u cá đang hoạt động trên bi n: 42 tàu/1.826 ao động. Trong đ : 

- Ven bờ: Không. 

- Vùng  ộng: Không. 

- Hoàng Sa: không 

- Trường Sa: 40 t u/1.806  ao động (qua ki m tra trên h  thống giám sát 

h nh trình, 40 t u cá đ  di chu  n v o khu vực QĐ Trường Sa neo đậu). 

- Vịnh Bắc Bộ: 02 t u/20  ao động. 

 hi cục Quản    t i ngu ên nư c v  Th     i th nh phố Đ  N ng kính báo cáo./. 
 

Nơi nhận: 
- VP B Đ PTDS Quốc gia (b/c); 

- UBND thành phố Đ  N ng (b/c); 

- BCH PTDS thành phố Đ  N ng (b/c); 

- Sở Nông nghi p v  Môi trường (b/c); 

- Văn ph ng Th nh  y (b/c); 

- Văn ph ng Đảng  y UBND thành phố (b/c); 

- UBMTTQVN thành phố Đ  N ng (b/c); 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các   , phường, đ c khu; 

-  Lưu: VT, QLĐĐ&P TT, (Như ng + Hiếu). 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 
Nguyễn Xuân Đại 
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	CHI CỤC QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ THỦY LỢI<cctl@danang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




